UBND HUYỆN THỌ XUÂN          ĐỀ THI, GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG                           
    TRƯỜNG THCS                                              LẦN 1, NĂM HỌC 2023- 2024
 THỊ TRẤN LAM SƠN                                              Môn thi: Ngữ văn, Lớp 7
                                                        Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề
                                                                                      (Đề thi có 02 trang)

       PHẦN I. ĐỌC - KHÁM PHÁ VĂN BẢN ( 10,0 điểm)           
       Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:    

Không có gì tự đến đâu con.
Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa 
Hoa sẽ thơm khi trải qua nắng lửa.
Mùa bội thu trải một nắng hai sương,
Không có gì tự đến, dẫu bình thường.
Phải bằng cả đôi tay và nghị lực
Như con chim suốt ngày chọn hạt,
Năm tháng bao dung nhưng khắc nghiệt lạ kỳ.
Dẫu bây giờ cha mẹ đôi khi,
Có nặng nhẹ yêu thương và giận dỗi.
Có roi vọt khi con hư và có lỗi
Thương yêu con, đâu đồng nghĩa với nuông chiều!
Đường con đi dài rộng biết bao nhiêu ...
Năm tháng nụ xanh giữ cây vươn thẳng,
Trời cao đó nhưng chẳng bao giờ lặng,
Chỉ có con mới nâng nổi chính mình.
Chẳng có gì tự đến… Hãy đinh ninh.
("Không có gì tự đến đâu con" - Nguyễn Đăng Tấn) 
   
1. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan (2.0 điểm)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của bài thơ.
      A. Tự sự .            	B. Biểu cảm.            	C. Nghị luận.           	D. Miêu tả.
Câu 2. Bài thơ được viết theo thể thơ
      A. Thơ bốn chữ.     	B. Thơ năm chữ.      C. Thơ bảy chữ.       	D. Thơ tự do.
Câu 3. Bài thơ là lời nhắn nhủ của ai nói với ai? 
A. Cha mẹ dành cho con cái. 			B. Ông bà dành cho con, cháu.
C. Anh chị em dành cho nhau. 			D. Thầy cô dành cho học trò. 
Câu 4. Trong câu thơ “Mùa bội thu trải một nắng hai sương”, thành ngữ “Một nắng hai sương” có ý nghĩa gì?
A. Sự lao động vất vả, dãi nắng dầm sương của người làm nghề nông.
B. Muốn mùa bội thu phải trải qua những nhọc nhằn, vất vả.
C. Niềm hạnh phúc của người nông dân khi mùa màng tươi tốt. 
D. Sự đúc kết kinh nghiệm về thời tiết của người nông dân.
Câu 5. Hình ảnh  “Đôi tay và nghị lực ” tượng trưng cho điều gì? 
      A. Sức lao động của con người. 
      B. Ý chí quyết tâm vượt khó vươn lên của con người. 
      C. Sức mạnh vô biên của con người.
      D. Ý chí quyết tâm vượt khó vươn lên và sức mạnh vô biên của con người.
Câu 6. Em hiểu như thế nào về câu thơ: "Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa" ?
      A. Muốn có được quả ngon, ngọt thì cần phải trải qua những ngày tháng vất vả, chăm sóc cây mới có được thành quả. Muốn có quả ngọt, thành công, chúng ta cần có sự kiên trì, bền bỉ, quyết tâm để thực hiện lý tưởng, mục tiêu của mình.
      B. Quả ngọt sẽ xuất hiện khi chúng ta vun bồi.
      C. Trải qua thời gian con người sẽ trưởng thành.
 D.  B và C đúng.  
Câu 7. Câu thơ “Chỉ có con mới nâng nổi chính mình” có ý nghĩa như thế nào? 
 A. Chỉ có bản thân mình mới làm được mọi việc trong cuộc sống.
 B. Chỉ có con mới có thể lập  nghiệp được trong tương lai.
 C. Chỉ có con mới có thể trưởng thành. 
 D. Chỉ có ý chí,nghị lực, quyết tâm của con mới giúp con đạt được ước mơ, hoài bão. 
Câu 8. Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ “Như con chim suốt ngày chọn hạt”.
        A. So sánh.              B.Ẩn dụ .                   C. Nói quá.                 D. Điệp ngữ.
2. Câu hỏi tự luận (8,0 điểm) 
Câu 9. (1,0 điểm) Em hiểu gì về hai câu thơ: 
"Không có gì tự đến dẫu bình thường
   Phải bằng cả bàn tay và nghị lực".
Câu 10. (1,0 điểm) Ý nghĩa của cách kết thức bài thơ: “Chẳng có gì tự đến… Hãy đinh ninh”.
Câu 11. (2,0 điểm) Em có cảm nhận gì về nỗi lòng của cha mẹ được gửi gắm qua bài thơ?
Câu 12. (4,0 điểm) Từ ngữ liệu phần Đọc - hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 15 - 20 dòng) trình bày suy nghĩ của em về tính kiên trì trong cuộc sống. 
PHẦN II. VIẾT (10,0 điểm)
     Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật người bố trong câu chuyện sau:

Bài học đầu tiên

       Mỗi người trong số 7 anh em chúng tôi đều đã từng làm việc trong cửa hàng nhỏ của cha trên vùng thảo nguyên phía bắc tiểu bang Dakota. […]
         Một buổi chiều ngay trước lễ Giáng sinh năm tôi học lớp 8, một cậu bé, khoảng 5 hay 6 tuổi bước vào cửa hàng trong bộ áo khoác tả tơi, tay áo rách nát dơ bẩn, đầu tóc rối bù, đôi giày mòn vẹt kéo lê. Tôi trông nó rất nghèo, nghèo đến nỗi không thể mua được bất cứ thứ gì trong cửa hàng này. Nó rụt rè nhìn quanh gian đồ chơi, cầm lên ngắm nghía rồi đặt chúng vào chỗ cũ.
    Đúng lúc đó cha tôi xuất hiện. Ông tiến đến gần thằng bé. Đôi mắt xanh ánh màu thép mỉm cười và hỏi thằng bé xem nó cần gì. Thì ra, nó muốn mua một món quà Giáng sinh cho anh trai. Cha tôi bảo:
    Cháu cứ xem cho thỏa thích. Cần gì thì cứ nói, bác sẽ lấy cho. (Tôi rất ngạc nhiên khi ông trân trọng nó như một người lớn).
    Món này giá bao nhiêu ạ ? Thằng bé hỏi sau khi chọn chiếc máy bay.
        Thế cháu có bao nhiêu nào ?
        Thằng bé chìa ra một nắm tiền nhăn nhúm… 27 cent. (cent là tiền đồng xu có mệnh giá rất nhỏ chưa bằng 1 đôla).
        Bấy nhiêu đó đủ đấy, - Cha tôi mỉm cười nói. Cháu có thể mang món quà về.
        Tôi lặng ngắm thằng bé trong lúc đang gói món hàng lại. Đối với tôi, giờ đây, nó không còn là thằng bé rách rưới, tóc tai bù xù với đôi giày mòn vẹt kéo lê. Đó là một cậu bé hết sức rạng rỡ ôm món quà mà cậu nâng niu như báu vật. Tôi nghĩ về cha tôi và niềm vui sướng tột độ của cậu bé. Tôi hiểu ra một điều gì đó. Chiếc máy bay thực sự đáng giá 38 đôla.
                                  (Nhiều tác giả, Những câu chuyện về lòng yêu thương, NXB Trẻ, 2002) 

……. Hết ……
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	Phần 
	Câu 
	Nội dung 
	Điểm

	Đọc
hiểu


Trắc nghiệm
khách quan
(1- 8)

Tự luận
(9-12)
	1
	B. Biểu cảm 
	0.25

	
	2
	D.Tự do
	0.25

	
	3
	A.Cha mẹ dành cho con cái 
	0.25

	
	4
	A.Sự lao động vất vả, dãi nắng dầm sương của người làm nghề nông.
	0.25

	
	5
	B.Ý chí quyết tâm vượt khó vươn lên của con người
	0.25

	
	6
	A.Muốn có được quả ngon, ngọt thì cần phải trải qua những ngày tháng vất vả, chăm sóc cây mới có được thành quả. Muốn có quả ngọt, thành công, chúng ta cần có sự kiên trì, bền bỉ, quyết tâm để thực hiện lý tưởng, mục tiêu của mình.
	0.25

	
	7
	D. Chỉ có ý chí,nghị lực, quyết tâm của con mới giúp con đạt được ước mơ, hoài bão. 
	0.25

	
	8
	A. So sánh           
	0.25

	
	9
	Hai câu thơ cho ta hiểu : Không có điều gì tốt đẹp dù bình thường nào lại tự nhiên đến với chúng ta; chúng ta chỉ có được khi bỏ ra công sức (bàn tay) và nghị lực. Từ đó, hai câu thơ nhấn mạnh vai trò của sức lực và nghị lực trong cuộc sống con người.
	1.0

	
	10
	Hình thức: Câu thơ chỉ có ba tiếng ngắn ngọn, kết thúc bằng dấu chấm than thể hiện ý nghĩa cầu khiến. 
Ý nghĩa: Câu thơ ngắn gọn, khác biệt, tạo ấn tượng và sự chú ý của người đọc
 Là kết tinh những lời răn dạy về những điều tốt đẹp của cham mẹ bằng kinh nghiệm sống và tất cả tình yêu thương dành cho con, mong con khắc ghi và trưởng thành.
	1,0

	
	11
	Qua những lời thơ nhẹ nhàng như một bài hát ru dương, gợn chạm vào tâm hồn người đọc để qua đó cũng là những lời răn dạy con, nhẹ nhàng và sâu lắng của cha mẹ.
+ Cha mẹ khuyên con hãy rèn luyện đức tính kiên trì, bền bỉ, mạnh mẽ, quyết tâm, nghị lực… trong hành trình trưởng thành của mình. Có trải qua gian lao, khổ cực, thử thách mới có được thành công, cuộc sống sẽ mỉm cười với con, cho con “ qủa ngọt” nếu con chịu khó tôi luyện, vun trồng, chăm sóc. 
+ Chính con là người tạo nên thành quả chứ thành quả không tự đến với con. 
+ Bất cứ điều gì cũng cần thời gian, cần những sự cố gắng vun đắp nên từng chút một, thành công không đến trong phút chốc hay tự nhiên mà có được. 
 + Lời khuyên, lời nhắn nhủ của cha mẹ chân thành, đúng đắn đã định hướng cho con những phẩm chất tốt đẹp. Qua đó ta thấy được tình yêu thương, lòng bao dung, ân cần, sự quan tâm của cha mẹ đối với con cái. 
	1.0


	
	
	* Yêu cầu về hình thức : 
- Đảm bảo cấu trúc của đoạn văn nghị luận  (đoạn văn bản tính từ chỗ viết hoa lùi đầu dòng đến chỗ chấm xuống dòng với độ dài  khoảng  15 - 20 dòng )
- Trình bày chặt chẽ mạch lạc.
- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,5

	
	12
	* Yêu cầu về nội dung :
 + Mở đoạn : Dẫn dắt, giới thiệu về lòng kiên trì.
	0,5

	
	
	+ Thân đoạn : 
    - Giải thích : Kiên trì là gì ? Kiên trì là sự nhẫn nại, bền bỉ, vững vàng, không cúi đầu trước thất bại, không buông bỏ cho đến khi đạt mục tiêu đề ra.
	0,5

	
	
	   - Tầm quan trọng của lòng kiên trì : giúp con người rèn luyện ý chí, nghị lực; làm con người bản lĩnh hơn; trang bị cho mình những phẩm chất tốt đẹp; tích góp cho mình nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống....
	1,0

	
	
	- Dẫn chứng tấm gương về lòng kiên trì trong cuộc sống : Bác Hồ, thầy Nguyễn Ngọc Ký, Nick Vujicic...
	0,5

	
	
	- Phê phán : trong xã hội vẫn còn một số người nản lòng, nản chí trước khó khăn, thử thách ....
- Đánh giá chung : Lòng kiên trì là đức tính cần thiết ở mỗi người.
	0,5

	
	
	+ Kết đoạn : Khẳng định lại quan điểm, nhận định về lòng kiên trì. Liên hệ bản thân.
*Sáng tạo:
- Thể hiện được thái độ riêng, sâu sắc nhưng không trái chuẩn mực đạo đức, pháp luật.
- Có cách diễn đạt độc đáo sáng tạo: Viết câu, dùng từ ngữ, lập luận...
	0,5

	Phần 
   viết 

	
	*Yêu cầu về kĩ năng: Thực hành viết đúng kiểu bài phân tích đặc điểm nhân vật trong tác phẩm văn học. 
Nắm chắc kiến thức về đặc điểm nhân vật văn học
Biết khái quát và làm rõ đặc điểm trong tác phẩm văn học. 
	1,0

	
	
	*Yêu cầu về nội dung:
MB: Giới thiệu được nhân vật người bố và ấn tượng chung
TB: Tập trung phân tích, đánh giá những đặc điểm sau:
	
1.0

	
	
	Đặc điểm 1: Ông bố trong câu chuyện là một người tốt bụng, tế nhị trong cách thể hiện tình yêu thương với mọi người.
+ Giúp đỡ và chia sẻ với cậu bé bằng cách chấp nhận bán lỗ chiếc máy bay. Từ 38 đô la xuống còn 27 cent (chưa bằng 1 đô). …
	2,0

	
	
	Đặc điểm 2: Ông bố trong câu chuyện là một người cha tuyệt vời, đã dạy cho con trai của mình bài học đầu tiên vô cùng ý nghĩa: bài học về tình yêu thương và cách thể hiện tình yêu thương.
+ Ông dạy con cách ứng xử với những người có hoàn cảnh khó khăn:
Cậu bé rách rưới, nghèo khổ => không đuổi đi
- Giúp đứa trẻ nghèo = bán rẻ sản phẩm
 => Yêu thương con người một cách chân thành, không tính toán, vụ lợi.
	2,0

	
	
	Đặc điểm 3: …là một người bán hàng chuyên nghiệp: thân thiện, tôn trọng khách hàng và luôn phục vụ khách hàng một cách tốt nhất:
+ Ông tìm hiểu nhu cầu của khách hàng (d/c)
+ Ông cởi mở, thân thiện với khách hàng (d/c)
	2,0

	
	
	Nhận xét, đánh giá về nghệ thuật xây dựng nhân vật người cha.
- Câu chuyện ngắn gọn, giàu ý nghĩa.
	1,0

	
	
	KB: Khẳng định nhân vật người bố có nhiều phẩm chất tốt đẹp, đáng kính trọng.
Câu chuyện ngắn nhưng ý nghĩa sâu sắc. Qua đó, hiểu về giá trị của tình yêu thương, cách yêu thương sẻ chia …
	1,0








